
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ XÂY DỰNG 

 Số:                   /QĐ-SXD-QLNGĐXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng 7 năm 2024      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-UB ngày 28 tháng 02 năm 1989 của Ủy ban    

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hợp nhất Ủy ban Xây dựng cơ bản và Sở 

Xây dựng thành một tổ chức mới lấy tên là Sở Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 47/2023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ 

Xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc               

Sở Xây dựng; 

Căn cứ Biên bản đánh giá năng lực hoạt động xây dựng (tổ chức) số 554/BB-

HĐCC ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt 

động xây dựng; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động    

xây dựng và Giám đốc Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu cho 34 tổ chức 

(theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. Các tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có trách 

nhiệm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về xây dựng và quy định của pháp 

luật khác có liên quan khi tham gia hoạt động xây dựng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc 

Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và các tổ chức có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Cục QLHĐXD-Bộ Xây dựng (để báo cáo); 

- GĐ Sở Xây dựng (để báo cáo); 

- Thanh tra Sở Xây dựng (để biết); 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng); 

- Lưu: VT, QLNGĐXD. 
(Xuyen/Tochuc/QĐcap) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đặng Phú Thành 



 

 

 
 

 



STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

1
H29.18-240620-

0036

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

VẠN TÙNG

0106514929 Bùi Văn Nam

Thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, 

Huyện Ba Vì, Thành phố Hà 

Nội

- Thi công công tác xây dựng công trình:  

 + Dân dụng: Hạng II;

 + Nhà công nghiệp, công nghiệp khai thác 

mỏ và chế biến khoáng sản, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm 

biến áp): Hạng III (không bao gồm các nội 

dung về công nghệ thuộc chuyên ngành 

điện);

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

nhà công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00049571

2
H29.18-240620-

0105
CÔNG TY TNHH HẢI QUÂN 2300237363 Lại Trọng Tâm

Thôn Đông, xã Hoàn Sơn, 

huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), giao thông (đường 

bộ), phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi): Hạng III./.

HCM-00012450

3
H29.18-240620-

0106

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

HOÀNG BÌNH PHONG

0315631880
Nguyễn Xuân 

Hoàng

786B Nguyễn Kiệm, Phường 3, 

quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghệp: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00083436

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LẦN ĐẦU

(Kèm theo Quyết định số                          /QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày        tháng 7 năm 2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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4
H29.18-240620-

0111

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THIÊN PHÚ THÀNH
0304757169

Trần Quang 

Vinh

49/14 Lê Văn Duyệt, Phường 3, 

Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

- Thi công công tác xây dựng công trình nhà 

công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước), giao thông (đường bộ): Hạng 

III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông (đường bộ): Hạng III./.

HCM-00034803

5 H29.18-240620-

0122

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

NỘI THẤT VÕ HỮU LINH
0401625175 Võ Hữu Linh

Lô 76, B1-24, Khu đô thị sinh 

thái ven sông Hòa Xuân, 

Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm 

Lệ, Thành phố Đà Nẵng

- Thi công công tác xây dựng công trình:

 + Dân dụng: Hạng II;

 + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước), 

giao thông (đường bộ): Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ - điện; cấp - 

thoát nước) vào công trình dân dụng: Hạng 

II./.

HCM-00082302

6
H29.18-240620-

0123

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG SÀI GÒN 

HƯNG THỊNH PHÁT

0313908424
Hoàng Ngọc 

Độ

177/4 Trường Chinh, Khu phố 

6, Phường Tân Hưng Thuận, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng: Hạng II;

- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ - điện; cấp - 

thoát nước) vào công trình dân dụng: Hạng 

II;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng: Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình: Hạng III./.

HCM-00083437
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STT
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hồ sơ
Tên tổ chức
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7
H29.18-240620-

0126

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

LỢI PHÁT GIA LAI

5901130123
Trần Thanh 

Quang

34/7 Mạc Thị Bưởi, tổ 07, 

Phường Thắng Lợi, Thành phố 

Pleiku, Tỉnh Gia Lai

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), giao thông (đường 

bộ), phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng: Hạng III (không 

bao gồm các nội dung về công nghệ thuộc 

chuyên ngành điện);

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): 

Hạng III./.

HCM-00083438

8
H29.18-240620-

0138

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN 

WOODEN HOUSE
0110341228 Đỗ Văn Thành

Thôn 3, xã Chàng Sơn, huyện 

Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III./.

HCM-00083439

9
H29.18-240621-

0002

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI 

– DỊCH VỤ TÂM PHÚC

1102053316
Dương Minh 

Hiếu

Số 48 Đường số 3, khu Dân cư 

Trung Tâm, Phường 6, khu phố 

Bình Cư 3, Phường 6, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình nhà công nghiệp, phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): 

Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng, phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, giao thông (đường bộ): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp, phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn: Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình hạ tầng kỹ thuật, phục vụ nông nghiệp 

và phát triển nông thôn: Hạng III./.

HCM-00080850
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10
H29.18-240621-

0003

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG 

AN ĐỊNH

0310152203 Lê Văn Định

Số 111/42 đường Bình Thành, 

Khu Phố 4, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00083440

11
H29.18-240621-

0006

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 

THÀNH AN

0500565248 Hà Văn Luận

Thôn Đình Tràng, xã Liên Bạt, 

huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà 

Nội

- Thi công công tác xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước), giao 

thông (cầu), phục vụ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước), phục 

vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

(thủy lợi): Hạng III./.

HCM-00011743

12
H29.18-240621-

0024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG SHOME
0108439378

Nguyễn Đức 

Trung

Số 13, TT 11 khu đô thị Văn 

Phú, phường Phú La, quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00083441

13
H29.18-240621-

0035

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 

VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THUẬN AN

2801558657
Lê Ngọc 

Khanh

Nhà bà Trần Thị Lan, Phố 1, xã 

Quang Trung, huyện Ngọc Lặc, 

tỉnh Thanh Hoá

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước), giao thông (đường bộ), phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): 

Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng (đường dây và trạm 

biến áp): Hạng III (không bao gồm các nội 

dung về công nghệ thuộc chuyên ngành 

điện)./.

HCM-00024551
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14
H29.18-240621-

0051

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 

THƯƠNG MẠI KHANG THÁI

0110377947 Võ Minh Thái

Số 19, Ngách 7, ngõ 8 Văn 

Nội, Tổ 5, phường Phú Lương, 

quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng: Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê 

điều): Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, hạ tầng kỹ thuật: Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng: Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình dân dụng: Hạng III./.

HCM-00083442

15
H29.18-240621-

0057

CÔNG TY TNHH ĐH 

TRƯỜNG TÍN
0601176745 Đỗ Đức Toàn

Số 16 Trần Hữu Tước, phường 

Mỹ Xá, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định

- Khảo sát địa hình: Hạng III;

- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước), giao thông (đường bộ; cầu), 

phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, giao thông (đường bộ; cầu), phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, giao thông (đường bộ; cầu), 

phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi): Hạng III./.

HCM-00083443

16
H29.18-240621-

0038

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI NAM 

NHẬT ANH

2802640022
Nguyễn Thị 

Tuyết

Lô 35 MBQH số 04/UBND-

QLĐT, phường Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), giao thông (đường 

bộ; cầu - hầm), phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): 

Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00083444



6

STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

17
H29.18-240621-

0039

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT 

TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ NĂNG 

LƯỢNG ĐẠI PHÁT

5300824303 Phạm Bá Trực

Số nhà 925, Đường Lê Thanh, 

Tổ 18, phường Bắc Cường, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, công nghiệp khai 

thác mỏ và chế biến khoáng sản, hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước), giao thông 

(đường bộ), phục vụ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng (thủy điện; đường 

dây và trạm biến áp): Hạng III (không bao 

gồm các nội dung về công nghệ thuộc 

chuyên ngành điện);

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

nhà công nghiệp, công nghiệp năng lượng 

(đường dây và trạm biến áp): Hạng III./.

HCM-00083445

18
H29.18-240621-

0058

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

VÀ THƯƠNG MẠI SHUO 

HANG VIỆT NAM

0202218376 Fan, Suhang

Số 28 lô 22 Lê Hồng Phong, 

phường Đông Khê, quận Ngô 

Quyền, thành phố Hải Phòng

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình công nghiệp: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng nhà dân dụng, 

nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước, thoát nước): Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00083446



7

STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

19
H29.18-240621-

0065

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG 289 BẮC GIANG
2400992708

Nguyễn Đăng 

Kiên

Lô số 04, đường Anh Thơ, 

TDP Phũ Mỹ 2, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

- Khảo sát địa hình: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước; xử lý chất thải), giao thông 

(đường bộ), phục vụ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông (đường bộ): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông (đường 

bộ): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

(đường bộ), phục vụ nông nghiệp và phát 

triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III./.

HCM-00083447

20
H29.18-240622-

0003

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ 

XÂY DỰNG TÂN LONG AN
0318505193

Phạm Văn 

Trinh

Số 482A đường Hà Huy Giáp, 

phường Thạnh Lộc, Quận 12, 

Thành phố Hồ Chí Minh

- Khảo sát địa chất công trình: Hạng III;

- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng 

chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, 

kết cấu công trình; kết cấu ứng suất trước; 

kết cấu bao che, mặt dựng công trình) công 

trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, giao thông (đường 

bộ): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp: Hạng III./.

HCM-00083448
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STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

21
H29.18-240622-

0004

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN 

TRÚC VÀ XÂY DỰNG 

AMBER DECOR

0110511945
Nguyễn Phúc 

Hải

Tầng 2, tòa nhà CT3 The Pride, 

khu ĐTM An Hưng, đường 

Nguyễn Thanh Bình, phường 

La Khê, quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước), giao thông 

(đường bộ): Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), giao thông (đường 

bộ): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng: Hạng III./.

HCM-00083449

22
H29.18-240622-

0011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

VÀ PHÁT TRIỂN DSS
0700787209 Phạm Văn Đức

Tổ 8, phường Hai Bà Trưng, 

thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

- Khảo sát địa hình: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp, giao thông 

(đường bộ; cầu): Hạng III;

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng, giao thông, phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, giao thông (đường bộ; cầu), phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều): Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, giao thông (đường bộ; cầu): Hạng 

III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình giao thông (cầu): Hạng III./.

HCM-00065596
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STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

23
H29.18-240622-

0015

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN HƯNG PHÁT

2802589866 Lưu Thanh Hợi
Thôn 6, xã Quảng Lưu, huyện 

Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công 

trình: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước), giao thông (đường bộ): Hạng 

III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), giao thông (đường 

bộ; cầu), phục vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi, đê điều): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông 

(đường bộ): Hạng III./.

HCM-00083450

24
H29.18-240611-

0070

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DỊCH VỤ 

CÔNG ÍCH QUẬN 9

0301469483
Trần Thị Ngọc 

Tuyền

25B Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú, 

Tp Thủ Đức, Tp.Hcm

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước), giao thông (đường bộ): Hạng III./.

HCM-00001677

25
H29.18-240619-

0094

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT 

KẾ KIẾN TRÚC VÀ THI 

CÔNG CÁT MỘC

2700847691
Phạm Văn 

Tĩnh

Thôn Yên Cư 4, xã Khánh Cư, 

huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh 

Bình

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước), giao thông (đường bộ; cầu), phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi): Hạng III./.

HCM-00065805

26
H29.18-240619-

0110

CÔNG TY TNHH NĂNG 

LƯỢNG MỸ THÀNH
4401080842

Ngô Quốc 

Hưng

Thôn Mỹ Thành, Xã Hòa Mỹ 

Tây, Huyện Tây Hoà, Tỉnh Phú 

Yên

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, giao thông (đường bộ), phục vụ nông 

nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): 

Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng (thủy điện): Hạng 

III (không bao gồm các nội dung về công 

nghệ thuộc chuyên ngành điện);

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

công nghiệp năng lượng (thủy điện): Hạng 

III./.

HCM-00083451
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STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

27
H29.18-240619-

0130

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

NGUYỆT PHÁT

4300796301
Ung Minh 

Khoa        

06/05/14 Lê Hữu Trác, Phường 

Trần Phú, Thành phố Quảng 

Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước), giao thông (đường bộ; cầu đường 

bộ), phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước), giao thông (đường bộ; cầu), 

phục vụ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn (thủy lợi): Hạng III./.

HCM-00083452



11

STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

28
H29.18-240620-

0008

CÔNG TY TNHH MTV TƯ 

VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 62
1102029909

Võ Nguyên 

Bảo

Lô B44 Đường số 7 - Khu dân 

cư Việt Hóa , Phường 6, thành 

phố Tân An, tỉnh Long An

- Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công 

trình: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình:

 + Dân dụng: Hạng II;

 + Nhà công nghiệp: Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình công nghiệp, phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): 

Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình dân dụng, công nghiệp, giao thông 

(đường bộ): Hạng III./.

HCM-00074069

29
H29.18-240620-

0009

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

CNN
0318503608 Đào Thị Ngân

18 Đường Số 5, KDC Sông 

Giồng, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

- Khảo sát địa hình: Hạng III;

- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III;

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông (đường bộ): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước; xử lý chất thải rắn), 

giao thông (đường bộ): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông (đường bộ): Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông (đường bộ): Hạng III./.

HCM-00083453
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STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

30
H29.18-240620-

0010

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ LONG AN
1101864671

Đặng Đức 

Thảo

Số 15/8 Trương Văn Bang, 

Khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, 

tỉnh Long An

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng 

III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình 

dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật 

(cấp nước, thoát nước), giao thông (đường 

bộ; cầu), phục vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn (thủy lợi): Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật, giao thông (đường bộ; cầu): Hạng 

III./.

HCM-00083454

31
H29.18-240620-

0015

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG THÁI PHONG

2400830640 Bùi Vĩnh Bắc

Thôn Quế Sơn, Xã Thái Sơn, 

Huyện Hiệp Hoà, Tỉnh Bắc 

Giang

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước): Hạng III;

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước): Hạng III;

- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình hạ 

tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng 

III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước): Hạng III;

- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước): Hạng III./.

HCM-00083455

32
H29.18-240620-

0024 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

THẮNG LỢI

0105470429 Tạ Thế Hưng

Số nhà 42, Tổ 3, khu đô thị 

mới, thị trấn Sóc Sơn, huyện 

Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

- Thi công công tác xây dựng công trình dân 

dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát 

nước), giao thông (đường bộ; cầu), phục vụ 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy 

lợi, đê điều): Hạng III;

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, 

thoát nước): Hạng III./.

HCM-00083456
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STT
Mã số

hồ sơ
Tên tổ chức

Quyết định 

thành lập/ 

Giấy chứng 

nhận ĐKDN

Người đại 

diện theo 

pháp luật

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực được phép hoạt động Mã số chứng chỉ

33
H29.18-240620-

0027

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG BYD VIỆT NAM 
0104278874

Tào Tuấn 

Thịnh 

Số 10, ngõ 4 phố Hoàng Diệu, 

Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng, nhà công nghiệp, hạ tầng kỹ 

thuật (cấp nước, thoát nước), giao thông 

(đường bộ; cầu): Hạng III./.

HCM-00061993

34
H29.18-240620-

0028

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TRƯỜNG ĐẠT 

PHÁT

1201639976
Nguyễn 

Quang Huy

Số 529, Tổ 42, Ấp Bình Hòa 

Đông, Xã Bình Nhì, Huyện Gò 

Công Tây, Tỉnh Tiền Giang

- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng - hạ tầng kỹ thuật, giao 

thông (đường bộ), phục vụ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): 

Hạng III./.

HCM-00051577


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:53:59+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:15+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:54:54+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:55:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:55:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:55:11+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:55:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-10T22:55:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Dương Thị Mỹ Xuyên<dtmxuyen.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:29:26+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:29:37+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:29:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:02+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:21+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:30:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:31:05+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:31:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T06:31:22+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Tuấn Long<ntlong.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T09:56:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T09:59:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:01:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:01:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:02:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:02:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:02:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:03+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:16+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:36+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:42+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:48+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-11T10:03:55+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Nguyễn Thanh Hải<nthai.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-12T08:05:51+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Đặng Phú Thành<dpthanh.sxd@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-07-12T08:10:32+0700
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